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Học sinh: …………………………………………... 

Số:     ……… 

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

Năm học: 2019 – 2020 



Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1                                                        Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1 

Thứ …………, ngày ……… tháng ……… năm ……… 

Toán 1 

1.Số ?        

10  12  14  16  18  20 
 

20  18  16  14  12  10 
 

10   13   16   19  
 

20   17   14   11  
 

 11   14    18   
 

 19    15     10 
 

  12      18   
 

  18       11  

 

2. Viết các số: 15, 12 , 18 , 14 , 19 , 20 theo thứ tự  

- Từ bé đến lớn :................................................................. 

- Từ lớn đến bé :................................................................. 

 

3. Viết các số: 11, 15 , 19 , 16 , 1 , 18 theo thứ tự  

- Từ bé đến lớn :................................................................. 

- Từ lớn đến bé :................................................................. 

 

4. Viết các số: 16, 10, 18, 13, 20, 11, 15 theo thứ tự  

- Từ bé đến lớn :................................................................. 

- Từ lớn đến bé :................................................................. 

5. Viết các số: 12, 10, 15, 20, 19  theo thứ tự  

- Từ bé đến lớn :................................................................. 

- Từ lớn đến bé :................................................................. 

6. Viết các số: 8, 10, 6, 13, 20, 11, 15 theo thứ tự  

- Từ bé đến lớn :................................................................. 

- Từ lớn đến bé :................................................................. 

7. Điền dấu >, <, = vào ………. 

 10 ...... 12 18  ...... 13  13  ...... 13 

 13  ...... 16 19   ...... 17                15  ...... 15 

 15  ...... 17 12   ...... 10   11   ...... 11 

 14 ...... 12 12  ...... 12  15  ...... 17 

 18 ...... 16 19  ...... 19  10  ...... 13 

8. Nối các số xem tranh vẽ gì? Tô màu cho đẹp nhé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1                                                        Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1 

Thứ …………, ngày ……… tháng ……… năm ……… 

Toán 2 

1. Điền số thích hợp vào chỗ (……):  

13 < ...... < 15 16 < ...... < 18 16 > ...... > 14 

20 > ...... > 18 18 > ...... > 16 15 < ...... < 17 

14 < ...... < 16                  11 < ...... <1 3 13 > ...... > 11 

10 < ...... < 12                     19 > ...... > 17 18 < ...... < 15 

16 > ...... > 14 12 < ...... < 14 15 > ...... > 13 

 

2. Điền số vào …… 

- Số 10 gồm …… chục và …… đơn vị 

- Số 13 gồm …… chục và …… đơn vị 

- Số 15 gồm …… chục và …… đơn vị 

- Số 16 gồm …… chục và …… đơn vị  

- Số 12 gồm …… chục và …… đơn vị  

- Số 11 gồm …… chục và …… đơn vị 

- Số 14 gồm …… chục và …… đơn vị  

- Số 17 gồm …… chục và …… đơn vị 

- Số 19 gồm …… chục và …… đơn vị 

- Số 18 gồm …… chục và …… đơn vị 

 

 

3. Điền số vào dấu (…….): 

 10 + 1 = ...... 10 + 0 = ...... 10 +  4  = ...... 

 10 + 2 = ...... 10 + 3 = ...... 10 +  6  = ...... 

 10 + 3 = ...... 10 + 8 = ...... 10 +  3  = ...... 

 10 + 4 = ...... 10 + 5 = ...... 10 +  2 = ...... 

 10 + 5= ...... 10 + 7 = ...... 10 +  8 = ...... 

 10 + 6 = ...... 10 + 6 = ...... 10 +  1 = ...... 

 10 + 7 = ...... 10 + 2 = ...... 10 +  0 = ...... 

 10 + 8 = ...... 10 + 4 = ...... 10 +  7 = ...... 

 10 + 9 = ...... 10 + 1= ...... 10 +  9 = ...... 

 

4. Nối các số xem tranh vẽ gì? Tô màu cho đẹp nhé 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1                                                        Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1 

Thứ …………, ngày ……… tháng ……… năm ……… 

Toán 3 

1. Tính: 

 11 + 1 = ...... 11 + 1 = ...... 12 + 1 = ...... 

 11 + 2 = ...... 11 + 3 = ...... 12 + 3 = ...... 

 11 + 3 = ...... 11 + 8 = ...... 12 + 0 = ...... 

 11 + 4 = ...... 11 + 5 = ...... 12 + 5 = ...... 

 11 + 5= ...... 11 + 7 = ...... 12 + 7 = ...... 

 11 + 6 = ...... 11 + 6 = ...... 12 + 6 = ...... 

 11 + 7 = ...... 11 + 2 = ...... 12 + 2 = ...... 

 11 + 8 = ...... 11 + 4 = ...... 12 + 4 = ...... 

 

2. Viết dấu <,  >,  = vào chỗ chấm:  

 13  ...... 10 + 4 16  ...... 11 + 7          13 + 1  ...... 14 

 15  ...... 10 + 3 12   ...... 10 + 6  13 + 5  ...... 18 

 12 + 2 ...... 18 12 + 5  ...... 12  13 + 2  ...... 15 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:  

 
 

 

 

 

 

 

4. Nối các số xem tranh vẽ gì? Tô màu cho đẹp nhé 

 

 

 

 

  

  

 

 

12 + 3 12 + 2 

11 + 3 11 + 7 12 + 4 13 + 2 

14 + 3 13 + 3 

15 + 4 

13 + 5 14+ 5 

13+ 4 

14 15 16 17 18 19 



Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1                                                        Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1 

Thứ …………, ngày ……… tháng ……… năm ……… 

Toán 4 

1. Đặt tính rồi tính: 

 14 + 3  

 ...............       

 ...............  

 ...............   

 12 + 3 14 + 2 11 + 3 12 + 7 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

 14 + 3 15 + 2 16 + 3 14 + 5 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

 11 + 8 12 + 6 15 + 4 12 + 5 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

  

 21 + 3 24 + 2 30 + 3 28 + 1 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

 25 + 3 27 + 2 22 + 3 32 + 5 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

2. Nối các số xem tranh vẽ gì? Tô màu cho đẹp nhé 

 

 

  + 
14 

  3 

17 

Cách làm: 

- Viết số 14 ở hàng 1, viết số 3 thẳng hàng với số 4 

- Viết dấu + giữa 2 số 14 và 3. 

- Dùng thước kẻ dưới số thứ 2. 

Cách tính: (các em vừa tính vừa đọc cách tính 

cho quen): 

- 4 cộng 3 bằng 7 viết 7 

- 1 hạ xuống, viết 1 

- 14 + 3 = 17 



Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1                                                        Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Khối 1 

Thứ …………, ngày ……… tháng ……… năm ……… 

Toán 5 

1. Đặt tính rồi tính: 

 17 – 3   

 ...............       

 ...............  

 ...............   

 15 – 3 14 – 2 17 – 3 12 – 2 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

 14 – 3 15 – 2 16 – 3 19 – 5 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

 19 – 8 17 – 6 15 – 4 18 – 5 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

  

 26 – 3 24 – 2 39 – 3 28 – 7 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

 25 – 3 27 – 2 29– 3 38 – 5 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ............... 

 ............... ............... ............... ...............  

  

2. Nối các số xem tranh vẽ gì? Tô màu cho đẹp nhé 

 

 

 

 

Cách làm: 

- Viết số 17 ở hàng 1, viết số 3 thẳng hàng với số 7. 

- Viết dấu – giữa 2 số 17 và 3. 

- Dùng thước kẻ dưới số thứ 2. 

Cách tính: (các em vừa tính vừa đọc cách tính 

cho quen): 

- 7 trừ 3 bằng 4 viết 4 

- 1 hạ xuống, viết 1 

- 17 – 3 = 14 

17 

  3 
  - 

14 


